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Thống kê thị trường HOSE HNX

Index

% Thay đổi -1.65% -1.60%

KLGD (CP)

GTGD (tỷ đồng)

Tổng cung (CP)

Tổng cầu (CP)

Giao dịch NĐTNN HOSE HNX

KL bán (CP)

KL mua (CP)

GTmua (tỷ đồng)

GT bán (tỷ đồng)

GT ròng (tỷ đồng)

Tương quan cung cầu HOSE

Giá trị Giao dịch NDTNN HOSE

Ngành Cấp 1 % thay đổi P/E P/B %GTGD

Công nghệ Thông tin -1.15% 10.6         1.7          3.3%

Công nghiệp -1.54% 9.6           1.5          16.0%

Dầu khí -3.71% 7.1           1.1          3.0%

Dịch vụ Tiêu dùng -0.69% 11.4         3.2          1.8%

Dược phẩm và Y tế -1.20% 7.6           2.2          1.1%

Hàng Tiêu dùng 0.07% 8.5           3.8          19.3%

Ngân hàng -2.96% 12.7         1.9          12.2%

Nguyên vật liệu -1.02% 10.5         2.1          11.3%

Tài chính -2.06% 17.1         1.7          27.1%

Tiện ích Cộng đồng -1.60% 7.9           2.3          4.8%

VN - Index -1.65% 12.8         2.4          82.8%

HNX - Index -1.60% 10.7         1.7          17.2%
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VN-Index

Áp lực điều chỉnh xuất hiện ngay từ đầu phiên giao dịch
do thị trường tiếp tục đón nhận những tin tức tiêu cực.
VN-Index nhanh chóng lùi sâu xuống dưới mốc 600

điểm trong giai đoạn đầu phiên. Nhóm các mã ngân

hàng không có sự cải thiện so với phiên trước, đồng

loạt điều chỉnh giảm trong đó CTG và VCB có mức

giảm mạnh nhất với mức giảm 700 đồng. Mặc dù đà

giảm của giá dầu thế giới tạm thời chững lại nhưng

nhóm cổ phiếu dầu khí vẫn tiếp tục suy yếu. Kết thúc

phiên sáng PVD, GAS lần lượt giảm 800 và 1.000

đồng. Chiều ngược lại, PXS bất ngờ tăng nhẹ 100

đồng. Nhóm cổ phiếu thủy sản và dệt may cũng bị bán

khá mạnh do chịu tác động từ áp lực điều chỉnh tỷ giá.
Chốt phiên sáng, FMC, TCM và VHC cùng giảm 400
đồng, HVG cũng giảm nhẹ 300 đồng. Trong nhóm

VN30 chỉ còn HCM, VNM và HHS giữ được mức tăng

nhẹ tuy nhiên vẫn không đủ giúp VN-Index thoát phiên
điều chỉnh sâu. Lực cầu vẫn thưa thớt khiến thanh

khoản phiên sáng trên HOSE chỉ đạt hơn 50 triệu đơn

vị. Độ rộng thị trường tiếp tục thu hẹp khi có tới 144 mã

giảm giá, chỉ có 39 mã tăng giá. Chốt phiên sáng, VN-

Index giảm 6 điểm, về mốc 598,24 điểm.

Lực bán gia tăng trong phiên chiều. Trong nhóm cổ

phiếu vốn hóa lớn, HCM, HHS, VNM tiếp tục giữ vững

mức tăng từ phiên sáng, là điểm sáng hiếm hoi của thị

trường, chốt phiên mới mức tăng lần lượt 0,78%,
0,91% và 1,94%. Đáng chú ý, HHS có thanh khoản

tăng mạnh 2,68 lần so với phiên giao dịch ngày hôm

qua. Nhóm cổ phiếu ngành thực phẩm đồ uống có

phiên điều chỉnh mạnh với nhiều mã chủ chốt đồng loạt

giảm giá. MSN, HVG, VHC lần lượt giảm 1,72%, 1,03%

và 3,11%, KDC chốt phiên ở mức giá sàn. Nhóm cổ

phiếu xây dựng và bất động sản cũng nằm trong xu thế

giảm của thị trường. Chốt phiên, VIC, KBC, ITA lần
lượt giảm 1,39%, 0,65% và 1,67%. Hai nhóm cổ phiếu

ngân hàng và bảo hiểm tiếp tục giảm sâu trong phiên

chiều. VCB và BID lần lượt giảm 3,3% và 3,77%. BVH,
BIC, BMI lần lượt giảm 5,88%, 4,85% và 6,09%. Các
mã khác trong hai nhóm trên cùng giảm nhẹ. Bên cạnh

đó nhóm cổ phiếu đầu cơ cũng giảm mạnh. FLC giảm

3,85%, chốt phiên ở 7.500 đồng/cp với thanh khoản

tiếp tục tăng cao đột biến phiên thứ 2 liên tiếp. Đáng

chú ý, HAI chốt phiên ở mức giá sàn với thanh khoản

tăng hơn 4 lần so với phiên ngày hôm qua. Chỉ có DLG

may mắn giữ được mức giá tham chiếu.
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Chốt phiên giao dịch, VN-Index giảm 9,98 điểm, xuống

còn 594,26 điểm. Thanh khoản nhìn chung tăng nhẹ so

với phiên ngày hôm qua, đạt 126,46 triệu đơn vị, tương

ứng giá trị giao dịch 2.251,2 tỷ đồng. Toàn thị trường có

44 mã tăng 186 mã giảm, và 78 mã đứng giá.

HNX-Index

Diễn biến giao dịch trên HNX cũng diễn ra ảm đạm trong

phiên sáng. Lo ngại về tình hình giá dầu thế giới vẫn
chưa được cải thiện khiến nhóm cổ phiếu dầu khí tiếp tục
điều chỉnh. PVB, PVC, PVS lần lượt giảm 300, 400, 500

đồng trong phiên sáng. Nhóm cổ phiếu ngân hàng tuy

giảm nhẹ hơn nhưng cũng tạo áp lực nhất định lên HNX-

Index. ACB, SHB lần lượt giảm 200 đồng và 100 đồng.

Chốt phiên sáng, HNX-Index giảm 0,91 điểm, xuống

81,84 điểm.

Giao dịch trên sàn Hà Nội tiếp tục ảm đạm, HNX-Index

tiếp tục xu hướng điều chỉnh trong phiên chiều. Nhóm cổ
phiếu bảo hiểm chốt phiên với mức giảm mạnh. PTI giảm
tới 8,41%, chốt phiên ở 20.700 đồng/cp, PVI cũng giảm

3,96% trong phiên giao dịch. Bên cạnh đó nhóm cổ phiếu

dầu khí vẫn diễn biến kém tích cực. PVC, PVS chốt
phiên với mức giảm lần lượt 3,27% và 4,1%, PVB giảm

nhẹ hơn với mức giảm 1,36%. Nhóm cổ phiếu ngân hàng

xuất hiện sự phân hóa. Trong khi SHB thanh khoản tăng

đột biến gấp 1,76 lần phiên hôm qua và thành công giữ

mức giá tham chiếu đến cuối phiên, ACB lại chốt phiên

với mức giảm nhẹ 1,95%.

Chốt phiên giao dịch, HNX-Index giảm 1,31 điểm, về

81,43 điểm. Thanh khoản giảm nhẹ so với phiên hôm
qua, đạt 45,18 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch
448,6 tỷ đồng. Toàn thị trường có 47 mã tăng 145 mã

giảm và 175 mã đứng giá.

GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI

Khối ngoại đã quay lại bán ròng trên cả hai sàn trong

phiên hôm nay với giá trị bán ròng đạt gần 9,6 tỷ đồng,

tương ứng khối lượng bán ròng 258.900 cổ phiếu.

Trên HOSE, khối ngoại đã quay sang bán ròng về giá trị

gần 4,4 tỷ đồng sau 6 phiên mua ròng liên tiếp. Tuy nhiên
xét về khối lượng, khối ngoại lại mua ròng nhẹ 164.900
cổ phiếu. NT2 tiếp tục được khối ngoại mua ròng nhiều

nhất với lượng mua ròng hơn 570 nghìn đơn vị. Chiều

ngược lại HHS là mã bị bán ròng mạnh nhất với lượng
bán ròng hơn 800 nghìn đơn vị.

Trên HNX, giao dịch khối ngoại cũng không mấy khả

quan. Tổng kết phiên giao dịch, giá trị bán ròng của khối

ngoại đạt trên 5,2 tỷ đồng, tương ứng khối lượng bán

ròng 423.800 cổ phiếu.
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PGS là mã được khối ngoại mua ròng tích cực nhất trong

phiên hôm nay với khối lượng đạt 63.000 đơn vị. Ở chiều
ngược lại, PVS sau nhiều phiên được khối ngoại mua

vào đã bị bán ròng khá mạnh với khối lượng 165.000 cổ

phiếu, tương ứng giá trị hơn 3,9 tỷ đồng. SHB cũng bị

bán ròng hơn 2,1 tỷ đồng trong phiên ngày hôm nay.

THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY:

Trung Quốc phá giá nhân dân tệ thêm 1,1%: Ngân hàng

Trung ương Trung Quốc công bố giảm giá nhân dân tệ

ngày thứ ba liên tiếp. Trong 3 ngày vừa qua, Trung Quốc

liên tục hạ tỷ giá tham chiếu NDT so với USD (lần lượt

1,9%, 1,6% và 1,1%). Mục đích thực sự của Trung Quốc

là thúc đẩy nền kinh tế, duy trì tăng trưởng và việc làm.

Đồng thời, họ cũng muốn nâng cao quyền lực cho đồng
NDT, giúp nước này dễ dàng thực hiện các mục tiêu
ngoại giao và củng cố vai trò trung tâm của họ trên nền

kinh tế toàn cầu.

Nới room vẫn chờ danh mục có điều kiện: Sáng ngày

13/8, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã tổ chức hội

thảo lấy ý kiến cuối cùng đối với các văn bản hướng dẫn

Nghị định 60, trong đó có vấn đề liên quan đến mở room

cho nhà đầu tư nước ngoài. Về phía Ủy ban Chứng

khoán Nhà nước, các văn bản liên quan đến room đã
hoàn chỉnh và sẵn sàng có hiệu lực từ 1/9. Phần còn lại

liên quan đến danh mục ngành nghề có điều kiện đang

được Bộ Kế hoạch Đầu tư chủ trì soạn thảo nhưng chưa

rõ thời điểm ban hành.

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG:

Động thái phá giá đồng CNY ngày thứ 3 liên tiếp của

Trung Quốc với mức giảm lên tới hơn 4,6% khiến đống

CNY lùi về mức thấp nhất trong hơn 2 thập kỷ qua và

những thông tin chưa rõ ràng trong cuộc họp lấy ý kiến

đối với văn bản hướng dẫn Nghị định 60 liên quan tới nới

room tạo hiệu ứng tiêu cực lên thị trường. VN-Index điều

chỉnh giảm phiên thứ 3 liên tiếp, phá vỡ mốc hỗ trợ 600
điểm với sắc đỏ lan tỏa trên diện rộng đã xóa đi cơ hội
hồi phục trong ngắn hạn của thị trường sau các phiên

giao dịch khá cân bằng quanh vùng giá nay trong các

phiên tuần trước. Thanh khoản tiếp tục có xu hướng tăng

trên cả hai sàn nhờ dòng tiền bắt đáy chấp nhận rủi ro

cao nhập cuộc. Tuy vậy tín hiệu tích cực vẫn chưa xuất

hiện do các giao dịch phần lớn khớp ở vùng giá thấp do

người bán chấp nhận hạ giá ồ ạt để thoát nhanh khỏi vị

thế.

Rủi ro điều chỉnh đang tiếp tục lớn. Phía trước thị trường

hoàn toàn vắng bóng các thông tin hỗ trợ, điều này đồng

nghĩa với việc động lực hồi phục sẽ không xuất hiện

ngay lại trong ngắn hạn. Nhà đầu tư nên thận trọng với
những quyết định của mình tại thời điểm này.
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NHẬN ĐỊNH KỸ THUẬT

VN-Index tiếp tục giảm mạnh hơn xuống mức 594,26 điểm, tương ứng giảm 9,98 điểm (khoảng 1,65%)

so với phiên trước, với khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt hơn 126 triệu cổ phiếu tương ứng giá trị giao

dịch hơn 2.200 tỷ đồng.

Trên đồ thị nến, VN-Index hình thành cây nến đen dài không có bóng nến phía trên thể hiện tâm lý bán ra

đang mạnh hơn, Chỉ số này phá vỡ ngưỡng 600 điểm, giảm sâu xuống dưới đường SMA50. Bên cạnh
đó, khối lượng giao dịch trong hai phiên giảm cũng tăng mạnh hơn so với các phiên hồi phục trước đó cho
thấy cả về tâm lý và lượng bán ra đều có sự gia tăng mạnh hơn.

Các chỉ báo kỹ thuật đang về vùng quá bán, đường RSI(14) đang giảm mạnh xuống tới mức thấp hơn so

với các phiên trước, đường –DI phân kì tăng mạnh so với +DI cho thấy xu hướng giảm mạnh đang quay

lại.
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NHẬN ĐỊNH KỸ THUẬT

HNX-Index tiếp tục có phiên điều chỉnh khá mạnh với mức giảm 1,31 điểm (1,58%) lùi về mốc 81,43 điểm.

Thanh khoản tiếp tục tăng do áp lực bán giá thấp tăng cao. Giao dịch đạt 45 triệu đơn vị tương ứng giá trị

khoảng 448 tỷ đồng.

Kết phiên, HNX-Index cũng hình thành cây nến đen dài, có bóng trên và dưới khá dài thể hiện áp lực bán

khá mạnh trong phiên. Khối lượng giao dịch tăng trong các phiên tăng dần củng cố cho xu hướng điều
chỉnh của đường giá. Chỉ số này phá vỡ mốc hỗ trợ 82 cho khả năng về việc tiếp tục điều chỉnh về mốc
80 trong các phiên tới.

Các chỉ báo kỹ thuật có tín hiệu xấu hơn khi đường RSI giảm về sát mốc 30 trong khi –DI cũng phân kì

tăng mạnh với đường +DI.
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Giá vàng thế giới vững vàng 

trên mốc 1.100 usd/oz

Cập nhật lúc 16h, giá vàng giao dịch trên sàn Comex New York ở ngưỡng 

1.118,4 usd/oz

USD ngân hàng chạm trần, 

USD tự do lên 22.250 

đồng/USD

Các ngân hàng điều chỉnh mạnh tỷ giá cả chiều mua vào và bán ra, giá 

bán ra đã lên mức trần 22.106 đồng/USD. Trong khi giá USD tự do vọt lên 

22.250 đồng/USD

Giá dầu thế giới tiếp tục tăng 

nhẹ

Cập nhật lúc 16h, giá dầu WTI giao dịch ở ngưỡng 43,55 usd/ thùng, trong 

khi đó giá dầu Brent giao dịch ở ngưỡng 50,28 usd/thùng.

Trung Quốc hạ tỷ giá tham 

chiếu nhân dân tệ thêm 1,1%

Dựa vào giá chốt phiên hôm qua, Ngân hàng trung ương Trung Quốc 

(PBOC) sáng nay 13/8 tiếp tục điều chỉnh giảm tỷ giá tham chiếu thêm 

1,1%. Như vậy, tỷ giá tham chiếu của nhân dân tệ được điều chỉnh từ 

6,3306 nhân dân tệ/USD xuống 6,4010 nhân dân tệ/USD.

Chứng khoán Mỹ hồi phục 

nhẹ do giá dầu và cổ phiếu 

Apple tăng

Chốt phiên 12/8, chỉ số công nghiệp Dow Jones chỉ giảm 0,33 điểm xuống 

17.402,51 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 1,98 điểm, lên 2.086,05 điểm. Chỉ số 

Nasdaq tăng 7,6 điểm, lên 5.044,39 điểm.

Giá vàng chiều ngày 13/8 

giảm 200.000đ so với cuối 

buổi sáng

Trung Quốc phá giá Nhân dân 

tệ: DN da giày, dệt may Việt 

Nam chưa chịu nhiều tác 

động

Việc phá giá đồng Nhân dân tệ chưa ghi nhận tác động đáng kể nào đến 

các doanh nghiệp da giày, dệt may Việt Nam - ngành nhập khẩu lượng lớn 

nguyên phụ liệu từ Trung Quốc.

Giá vàng SJC trong nước giảm 200.000 đồng/lượng so với cuối buổi sáng 

về mức 34,70 triệu đồng/lượng sau khi giá vàng thế giới chiều nay giảm 5 

USD về mức 1.117 USD/oz.

TIN KINH TẾ
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LBM: Thị trường VLXD khởi 

sắc, quý 2 lãi gấp gần 8 lần 

cùng kỳ

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2015, LBM đạt 141,2 tỷ đồng doanh thu 

thuần tăng 46,47% so với cùng kỳ; LNST đạt 13,63 tỷ đồng tăng 

mạnh so với con số 2,1 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái tương đương EPS 

đạt 1.671 đồng.

Nhận hơn 30 tỷ cổ tức trong 

quý 2/2015, Địa ốc Đất Xanh 

(mẹ) báo lãi gần 47 tỷ đồng

DXG mẹ đạt 46,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý 2/2015 – tăng 

255% so với quý 2/2014. 6 tháng đầu năm, công ty đạt 55 tỷ đồng 

doanh thu – giảm 44,5% so với cùng kỳ nhưng lợi nhuận sau thuế đạt 

64 tỷ - tăng 67%.

DHC: Biên lãi gộp cải thiện, 6 

tháng đạt 88% kế hoạch

CTCP Đông Hải Bến Tre công bố BCTC quý 2 ghi nhận doanh thu 

tăng trưởng 11% so với cùng kỳ. Biên lãi gộp cải thiện, lãi ròng tăng 

72% so với cùng kỳ.

HHS: 26/08 GDKHQ mua cổ 

phiếu và nhận cổ tức tỷ lệ 

20%

CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy thông báo ngày 26/08 giao dịch 

không hưởng quyền thực hiện quyền mua gần 111 triệu cổ phiếu và 

nhận tạm ứng cổ tức năm 2015 với tỷ lệ 20%, trong đó 10% bằng tiền 

mặt và 10% bằng cổ phiếu.

CII hoàn tất phát hành 463 tỷ 

đồng trái phiếu cho VIAC 

Limited Partnership

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (CII) cho biết công 

ty này vừa hoàn tất đợt phát hành trái phiếu trị giá 462,8 tỷ đồng cho 

VIAC (No.1) Limited Partnership. 
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KHP: 6 tháng lãi gần 74 tỷ 

đồng hoàn thành 96% kế 

hoạch cả năm 2015

Kết quả kinh doanh khả quan trong quý 2 đã giúp lãi 6 tháng của KHP 

đạt 53,57 tỷ đồng tăng 81% so với cùng kỳ, nửa đầu năm 2015 KHP 

đã hoàn thành tới 96% kế hoạch cả năm 2015.

FPT Shop mở rộng mạng 

lưới

FPT Shop vừa khai trương cửa hàng tại 347/1 Cách Mạng Tháng 8, 

Thái Nguyên, đồng thời FPT Shop thứ 3 tại Hải Dương cũng chính 

thức hoạt động.

TMS khởi công dự án 600 tỷ 

đồng tại Khu công nghệ cao 

Tp.HCM

Công ty cổ phần Transimex – Saigon đã khởi công xây dựng Kho 

ngoại quan và trung tâm logistics tại khu công nghệ cao TPHCM trên 

tổng diện tích hơn 10 héc ta, dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 

3/2016.



THỐNG KÊ GIAO DỊCH

      KLGD và VN-Index trong phiên       KLGD và HNX-Index trong phiên

      Biến động giá phân theo nhóm Ngành       Giá trị giao dịch phân theo nhóm Ngành

      Chuỗi Index theo nhóm vốn hóa       Giá trị giao dịch theo nhóm vốn hóa

Nhóm vốn hóa được phân loại bởi StoxPlus:

Large Cap: Vốn hóa trên 5000 tỷ  Small Cap: Vốn hóa từ 500 - 1000 tỷ

Mid Cap: Vốn hóa từ 1000 - 5000 tỷ Micro Cap: Vốn hóa dưới 500 tỷ
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THỐNG KÊ GIAO DICH

HOSE HNX

    Top 5 CP NĐT nước ngoài mua và bán nhiều nhất

TT Mã CK KL mua ròng Mã CK KL bán ròng TT Mã CK KL mua ròng Mã CK KL bán ròng

1 NT2 570,680 HHS 877,700 1 PGS 63,000 SHB 223,800

2 DXG 366,510 SSI 341,660 2 NDN 60,000 VCG 169,300

3 KBC 316,270 CTG 273,750 3 S74 39,800 PVS 165,000

4 EIB 297,000 PVD 270,560 4 CMS 24,000 PCT 96,700

5 DPM 229,490 VCB 217,690 5 VIT 17,000 BVS 20,200

    Top 5 CP có KLGD lớn nhất trong ngày

Mã Giá TC (*) Giá đóng % KLGD Mã Giá TC (*) Giá đóng % KLGD

FLC 7.8 7.5 -3.85% 9,664,420 KLF 5.8 5.6 -3.45% 6,348,434

HAI 7.6 7.1 -6.58% 6,072,610 SHB 7.5 7.5 0.00% 5,423,113

MBB 15.8 15.5 -1.90% 4,965,980 SCR 8.3 8.2 -1.20% 3,451,740

HHS 22.0 22.2 0.91% 3,875,440 PVX 3.7 3.6 -2.70% 2,881,609

SSI 26.9 26.8 -0.37% 3,867,504 KVC 13.5 13.4 -0.74% 2,794,500

    Top 5 CP tăng giá nhiều nhất trong ngày

Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- % Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- %

TV1 13.1 14.0 0.9 6.87% BED 20.0 22.0 2.0 10.00%

HTV 17.0 18.1 1.1 6.47% PCG 5.1 5.6 0.5 9.80%

SFC 27.8 29.6 1.8 6.47% CTN 3.1 3.4 0.3 9.68%

BGM 3.1 3.3 0.2 6.45% BLF 8.3 9.0 0.7 8.43%

PNC 14.0 14.9 0.9 6.43% BXH 10.7 11.5 0.8 7.48%

    Top 5 CP giảm giá nhiều nhất trong ngày

Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- % Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- %

KSS 1.3 1.2 -0.1 -7.69% THS 8.0 7.2 -0.8 -10.00%

ASM 10.0 9.3 -0.7 -7.00% VMC 26.6 24.0 -2.6 -9.77%

RIC 10.0 9.3 -0.7 -7.00% PMS 14.4 13.0 -1.4 -9.72%

VNA 2.9 2.7 -0.2 -6.90% DZM 5.3 4.8 -0.5 -9.43%

VNG 11.6 10.8 -0.8 -6.90% STC 22.6 20.5 -2.1 -9.29%

(*) Giá điều chỉnh
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CHỈ SỐ TÀI CHÍNH

     Top KLGD lớn nhất HOSE      Top KLGD lớn nhất HNX

Mã KLGD ROE EPS P/E P/B Mã KLGD ROE EPS P/E P/B

FLC 9,664,420     10.5% 1,076        7.0            0.6           KLF 6,348,434     8.0% 834           6.7          0.5            

HAI 6,072,610     9.2% 846           8.4            0.6           SHB 5,423,113     7.3% 809           9.3          0.6            

MBB 4,965,980     14.8% 2,128        7.3            1.0           SCR 3,451,740     0.6% 84             97.6        0.6            

HHS 3,875,440     43.1% 5,989        3.7            1.6           PVX 2,881,609     33.8% 1,224        2.9          0.5            

SSI 3,867,504     12.1% 1,607        16.7          2.0           KVC 2,794,500     21.5% 2,784        4.8          1.3            

     Top Đột biến giá HOSE      Top Đột biến giá HNX

Mã +/-% ROE EPS P/E P/B Mã +/-% ROE EPS P/E P/B

TV1 6.9% 13.6% 1,940        7.2            1.1           BED 10.0% 11.6% 1,580        13.9        1.6            

HTV 6.5% 11.0% 3,127        5.8            0.6           PCG 9.8% 3.1% 355           15.8        0.5            

SFC 6.5% 23.4% 4,050        7.3            1.6           CTN 9.7% -154.0% (8,912)       -          0.8            

BGM 6.5% 0.9% 63             52.0          0.3           BLF 8.4% 10.8% 1,927        4.7          0.5            

PNC 6.4% 6.3% 413           36.1          2.3           BXH 7.5% 7.8% 1,325        8.7          0.7            

     Top KLGD NĐT nước ngoài mua ròng HOSE      Top KLGD NĐT nước ngoài mua ròng HNX

Mã KL mua ROE EPS P/E P/B Mã KL mua ROE EPS P/E P/B

NT2 570,680        36.0% 5,314        4.7            1.5           PGS 63,000          12.8% 2,508        8.2          0.9            

DXG 366,510        17.6% 1,858        9.6            1.3           NDN 60,000          31.3% 3,349        4.0          0.9            

KBC 316,270        8.1% 1,176        13.0          1.0           S74 39,800          2.9% 710           11.8        0.3            

EIB 297,000        0.9% 102           135.4        1.2           CMS 24,000          21.2% 2,551        4.0          1.1            

DPM 229,490        13.3% 3,198        9.9            1.3           VIT 17,000          25.6% 2,723        5.6          1.7            

     Top Vốn hóa HOSE      Top Vốn hóa HNX

Mã Vốn hóa ROE EPS P/E P/B Mã Vốn hóa ROE EPS P/E P/B

VNM 126,026        34.1% 5,705        18.4          5.9           ACB 18,015          7.9% 1,083        18.6        1.5            

VCB 117,261        10.3% 1,706        25.8          2.6           PVS 10,453          19.1% 4,126        5.7          1.0            

GAS 106,086        33.7% 6,810        8.2            2.6           SQC 8,691            -11.7% (1,122)       -          9.1            

CTG 78,564          10.6% 1,564        13.5          1.4           SHB 7,111            7.3% 809           9.3          0.6            

VIC 78,315          12.0% 1,421        29.9          2.2           PHP 5,722            6.7% 1,840        9.5          1.4            

     Top CP có hệ số Beta cao nhất sàn HOSE      Top CP có hệ số Beta cao nhất sàn HNX

Mã Beta ROE EPS P/E P/B Mã Beta ROE EPS P/E P/B

BVH 2.71 10.1% 1,825        26.3          2.5           ASA 4.59 1.6% 167           23.3        0.4            

PTC 2.68 3.9% 404           24.3          0.5           SHN 3.79 -52.3% (817)          -          2.8            

HAI 2.19 9.2% 846           8.4            0.6           DC2 3.56 -13.5% (1,383)       -          0.2            

KMR 2.02 0.7% 76             72.6          0.5           VIX 3.26 16.6% 1,910        4.9          0.8            

LCM 1.78 -19.7% (1,948)       -            0.2           HHG 2.85 9.8% 1,040        9.6          0.9            
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Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:

Phòng Phân tích - Công ty Cổ Phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

Trụ sở chính tại Hà Nội
Tầng 3, Tòa nhà Trung tâm Hội 
nghị Công đoàn, Số 1A Yết Kiêu, 
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: (84-4)-3818 1888
Fax: (84-4)-3818 1688

Chi nhánh Hồ Chí Minh
Lầu 3, tòa nhà Artex, 236-238 
Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn 
Thái Bình, Q.1, TP.HCM
Tel: (84-8)-3915 1368
Fax: (84-8)-3915 1369

Chi nhánh Đà Nẵng
97 Lê Lợi, Hải Châu, Đà 
Nẵng
Tel: (84-511)-352 5777
Fax: (84-511)-352 5779

Tất cả những thông tin nêu trong báo cáo nghiên cứu này đã được xem xét
cẩn trọng, tuy nhiên Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS)
không chịu bất kỳ một trách nhiệm nào đối với tính chính xác của những
thông tin được đề cập đến trong báo cáo. Các quan điểm, nhận định và đánh
giá trong báo cáo này là quan điểm cá nhân của các chuyên viên phân tích
mà không đại diện cho quan điểm của SHS.

Báo cáo này chỉ nhằm mục tiêu cung cấp thông tin mà không hàm ý khuyên
nguời đọc mua, bán hay nắm giữ chứng khoán. Người đọc chỉ nên sử dụng
báo cáo nghiên cứu này như là một nguồn thông tin tham khảo.

SHS có thể có những hoạt động hợp tác kinh doanh với các đối tượng được
đề cập đến trong báo cáo này. Người đọc cần lưu ý rằng SHS có thể có
những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi thực hiện báo cáo nghiên
cứu phân tích này.

Dữ liệu tài chính được cung cấp bởi StoxPlus Corporation

Website: www.shs.com.vn

Chịu trách nhiệm nội dung:

Trưởng nhóm: Đỗ Quang Hợp
hop.dq@shs.com.vn

Chuyên viên: Đoàn Trọng Hiếu
hieu.dt@shs.com.vn


